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A. ĐẶC ĐIỂM CÓ LIÊN QUAN TỚI CÔNG TÁC CHỮA CHÁY:
I. Vị trí địa lí :

Trường TH&THCS Ba Liên nằm cách Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 khoảng 25 km về hướng Tây Bắc , có các hướng tiếp giáp như sau:
Trường TH&THCS Ba Liên được xây dựng tại xã Ba Liên, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

- Phía Đông giáp: lối đi và Dinh thờ;

- Phía Tây giáp: Rừng keo;

- Phía Nam giáp: Quốc lộ 24 và sông Liên                


- Phía Bắc giáp: Rừng keo               

 
 II. Giao thông bên trong và bên ngoài:


* Giao thông bên ngoài: 
Các tuyến đường từ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 đến Trường TH&THCS Ba Liên rất thông thoáng đảm bảo cho xe chữa cháy lưu thông dễ dàng đến cơ sở mọi lúc trong ngày. Cụ thể các tuyến đường như sau:

- Tuyến đường chính (khoảng 25 km) từ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 đến cơ sở qua các tuyến đường sau: Đường Quốc lộ 1A ( xã Đức Lân ( rẽ đường quốc lộ 24  ( theo Quốc lộ 24 đến số Km13( cơ sở nằm tại xã Ba Liên
         - Tuyến đường dự phòng (khoảng 25 km) từ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 đến cơ sở qua các tuyến đường sau: Đường Quốc lộ 1A ( xã Phổ Văn ( rẽ đường dọc lên xã Phổ Thuận, Phổ Phong ( đến Quốc lộ 24 ( cơ sở nằm tại km số 13 Quốc lộ 24 thuộc xã Ba Liên
* Giao Thông bên trong cở sở:          

- Có một cổng chính rộng 5 m, cao 4 m nằm ở hướng Nam của cơ sở.
          - Cơ sở có khuôn viên rộng, nền bê tông, có khả năng chịu lực.

          - Đường đi nội bộ làm bằng bê tông, rộng khoảng 3 m, có sân rộng thuận tiện cho việc bố trí lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy.

- Đường đi lại trong các dãy nhà là hành lang và cầu thang bộ đảm bảo yêu cầu thoát nạn và công tác chữa cháy.


III. Nguồn nước:

	TT
	Nguồn nước
	Trữ lượng m3 hoặc lưu lượng (l/s)
	Vị trí, khoảng cách nguồn nước
	Những điểm cần lưu ý

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Bên trong:
	
	
	Phục vụ sinh hoạt

	
	Bể nước


	        20 m3
	5m
	

	2
	Bên ngoài
	
	
	Xe chữa cháy lấy nước dễ dàng

	
	Sông Ba Liên
	Vô hạn
	Hướng Nam
	


IV. Tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc:

a. Đặc điểm xây dựng
Trường TH&THCS Ba Liên được thiết kế xây dựng với tổng diện tích mặt bằng 822 m2, có cấu trúc xây dựng nhà bê tông cốt thép, bậc 3 chịu lửa, tường xây bằng gạch đất sét nung rỗng dày 110 mm và gạch Block, bao gồm các hạng mục công trình sau:
- Khu vực các dãy học có diện tích 315 m2; bao gồm cả hành lang phía trước, diện tích 11 m2. 08 phòng học cho học sinh học, tường được xây dựng bằng gạch nung có độ dày 110mm, mái được làm bằng Tôn, cấu kiện làm bằng sắt; chất cháy chủ yếu ở đây là bàn ghế gỗ và các vật dụng phục vụ cho việc giảng dạy.
Khối phòng phục vụ học tập và khối phòng phục vụ học tập có diện tích 780m2; gồm 03 phòng học cho học sinh. Trong đó có 08 phòng làm việc, 01 phòng máy, phòng học lớp 1, phòng Thư viện cấu kiện xây dựng tường bằng gạch dày 110 mm, mái làm bằng Tôn, cấu kiện làm bằng sắt; chất cháy chủ yếu là điện, máy móc phục vụ giảng dạy, bàn ghế gỗ và các vật dụng phục vụ cho việc giảng dạy và làm việc
Trường sử dụng lưới điện 220V, đi ngầm trong tường.
Do kiến trúc xây dựng kiểu nhà cấp 3, tổng diện tích mặt bằng rộng, nên lối đi lại bên trong khá thuận lợi cho công tác thoát nạn, chữa cháy khi có sự cố cháy xảy ra.
b. Tính chất nguy hiểm cháy, nổ, độc
Khi có cháy xảy ra, khói và sản phẩm cháy rất độc hại, nhiệt độ của đám cháy trong một thời gian ngắn làm cản trở các hoạt động thoát nạn và cứu chữa đám cháy. Trong cơ sở, việc triển khai lực lượng phương tiện, việc phun chất chữa cháy vào bên trong gặp khó khăn. Vì vậy, để đảm các yêu cầu an toàn PCCC, các giải pháp về thoát khói, các biện pháp tổ chức cứu chữa cũng như các yêu cầu về thoát nạn cho con người trong điều kiện cháy cần được xem xét kỹ lưỡng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ cháy, nổ xảy ra.
Trong cơ sở tồn tại một số lượng chất cháy lớn và đa dạng:
- Chất cháy là gỗ:
Gỗ là vật liệu dễ cháy, thành phần chủ yếu là các phần tử xenlulô – C6H10O5, có cấu tạo xốp (phần xốp chiếm khoảng 56-72% thể tích). Ngoài ra trong gỗ còn có các thành phần khác và một số muối khoáng như NaCL, HCL…Thành phần nguyên tố của gỗ chủ yếu gồm; 49%C, 6%H, 1%M, 44%O. Khi bị nung nóng đến 1100C gỗ sẽ thoát hơi nước và bắt đầu phân hủy ở nhiệt độ cao hơn. Trong giai đoạn từ 110 – 1300C quá trình phân hủy gỗ diễn ra chậm và tạo ra các hơi và chất khói (chủ yếu là bốc hơi) quá trình này cũng tỏa ra một lượng nhiệt nhất định, khi nhiệt độ lên tới 1800C lượng chất bốc hơi thoát ra với số lượng lớn và các phân tử bị phân hủy rất nhanh. Thành phần phân hủy của gỗ chủ yếu chứa hơi và khí cháy: CO - 8,6%, H2 - 2,99%, CH4 - 33,9%. Khi nhiệt độ lên tới nhiệt độ bốc cháy của gỗ từ 280 – 300%C thì gỗ bốc cháy.
Khối lượng chất cháy có trong cơ sở khoảng 80-100kg/m2. 
Khi xảy ra cháy, đám cháy nhanh chóng phát triển thì sẽ tăng nhanh, các chất nguy hiểm của đám cháy như: Khói, bức xạ nhiệt và nhiệt độ tỏa ra từ đám cháy. Những chất cháy trên không những gây nguy hiểm tới sức khỏe và tính mạng con người mà còn ảnh hưởng tới hiệu quả của các hoạt động chiến đấu của lực lượng PCCC.
Cacbon oxit (CO) là sản phẩm sinh ra do qua trình đốt cháy không hoàn toàn các chất rắn cháy nhựa, vải, cao su,…Khi hít khí CO vào cơ thể nó sẽ làm ngăn cản quá trình chuyễn hóa O2 đến các tế bào dẫn đến bị ngạt thở và tử vong. Sự nguy hiểm đó đối với con người phụ thuộc vào nồng độ khí CO được thể hiện như sau:

	Nồng độ CO(mg/l khí thở)
	Thời gian tiếp xúc và triệu chứng

	0,05
	Tiếp xúc được 1 giờ không tác hại

	0,1
	Tiếp xúc được 0,5 giờ không tác hại

	0,125
	Tiếp xúc trong 1 giờ sẽ bị choáng sốc loạn hô hấp

	0,25
	Tiếp  xúc trong 2 giờ gây nhức đầu và buồn nôn

	0,625
	Tiếp xúc trong 1 giờ gây nhức đầu và co giật

	2
	Tiếp xúc trong 2-3 giờ gây chết người

	10
	Chết sau 0,5 giờ tiếp xúc



Cacbon dioxit (CO2)  cũng là sản phẩm tạo ra trong quá trình cháy. Nồng độ nguy hiểm của khí CO2 đôi với con người được thể hiện như sau:

	Nồng độ CO2 (% thể tích)
	Hiện tượng

	5
	Gây khó chịu về hô hấp

	15
	Không thể làm việc được

	30 - 60
	Có nguy hiểm ch tính mạng

	80 - 100
	Có hiện tượng ngạc thở

	100 - 300
	Gây ngạc thở tích thì

	350
	Gây chết người



 Nhiệt lương và tương ứng với nó là nhiệt độ của đám cháy cũng như có những tác động không tốt đối với con người và làm ảnh hưởng đến hiệu quả chữa cháy, cường độ bức xạ nhiệt phụ thuộc vào kích thước của ngọn lữa:

	Chiều cao tối đa ngọn lửa (m)
	Nhiệt độ tối đa của đám cháy(0C)
	Cường độ bức xạ ở khoản cách (W/m2)

	
	
	10m
	15m
	20m
	25m

	8
	1300
	13890
	11980
	9500
	4540

	12
	1300
	13890
	12580
	9070
	4890


 Cơ sở tồn tại lượng lớn đồ dùng, vật dụng bằng gỗ như bàn, ghế, tủ,…Tốc độ cháy theo chiều sâu của gỗ là 0,2 - 0,5m/phút, tốc độ cháy theo bề mặt là 0,5 - 0,55m/phút, khả năng lan truyền của của ngọn lửa khi cháy là 1 - 3m/phút, nhiệt lượng tỏa ra khi cháy 1kg gỗ là QC = 16500kJ. Sản phẩm cháy của gỗ là CO, CO2 và khoản cách 10 - 20% khối lượng than gỗ. Vì vậy, gỗ thường cháy lâu, âm ỉ, gây khó khăn cho việc chữa cháy và dập tắt đám cháy. 
-  Chất cháy là nhựa tổng hợp: Nhựa tổng hợp là hợp chất Polime được điều chế bằng phương pháp trùng hợp. Khi bị tác dụng bởi nhiệt độ cao của ngọn lửa, polime bị phân hủy thành các chất, các sản phẩm hơi, khí cháy khác nhau và chúng rất độc. Các sản phẩm khi phân hủy nhựa tổng hợp sinh ra chỉ có khí CO2 và HCl là không tạo thành khí cháy, còn lại đều tạo thành hỗn hợp có khả năng bắt cháy và cháy. Nhựa tổng hợp có khả năng nóng chảy và khả năng linh động của nó ở trạng thái lỏng. Nên khi xảy ra cháy nhựa tổng hợp (chất dẻo) có thể xảy ra hiện tượng cháy lan và dễ phát triển thành đám cháy lớn sinh ra các sản phẩm độc hại như: HCl, anđêhít (H-CHO), CO, CO2. Khói, khí độc sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, hạn chế tầm nhìn, gây khó khăn trong quá trình thoát nạn và cứu chữa đám cháy.
- Chất cháy là giấy: Trong công trình luôn tồn tại một khối lượng giấy tờ, hồ sơ, tài liệu khá lớn tập trung ở văn phòng làm việc. Giấy là loại chất dễ cháy có nguồn gốc từ xenlulo được chế biến qua nhiều công đoạn của quá trình công nghệ sản xuất. Về cơ bản nó có tính nguy hiểm cháy như gỗ (đã nêu ở phần trên). Tuy nhiên nó còn có một số tính chất khác đặc trưng như:
- Nhiệt độ tự bắt cháy: 184oC.

- Vận tốc cháy khối lượng: 27,8 kg/m2.h.

Khi cháy 1kg chất cháy giấy tạo ra: 0,833m3 CO2; 0,75m3 SO2. Nhiệt lượng cháy thấp của giấy là 13408KJ/kg. Khả năng tự bốc cháy của giấy phụ thuộc vào thời gian và nguồn nhiệt tác động. Với nhiệt lượng 53.400 W/m2 giấy sẽ tự bốc cháy sau 3 giây, với nhiệt lượng 41.900W/m2 giấy sẽ tự bốc cháy sau 5 giây.

- Chất cháy là xăng, dầu

Xăng, dầu tồn tại chủ yếu ở khu vực để xe. Xăng, dầu là loại chất lỏng dễ bay hơi và ngay ở điều kiện bình thường và hơi xăng, dầu khi thoát ra nặng hơn không khí gấp 5 lần. Xăng, dầu bắt cháy ở nhiệt độ thấp: Nhiệt độ bắt cháy của xăng nhỏ hơn 28oC, nhiệt độ bắt cháy của dầu lớn hơn 28 oC. Hỗn hợp hơi xăng, dầu với không khí khi đạt giới hạn nồng độ bắt cháy có khả năng xảy ra cháy, nổ ngay cả khi gặp nguồn lửa, nguồn nhiệt có năng lượng thấp. Vì vậy, xăng dầu là loại chất dễ bắt cháy, khi cháy tỏa ra nhiệt lượng rất lớn và nhiệt độ cháy cao.

- Chất cháy là vải: Cơ sở tồn tại  một lượng lớn chất cháy dạng vải như đồ dung sinh hoạt, quần áo, rèm cửa,…Đây là loại vật liệu dễ cháy. Vận tốc cháy trung bình của vải theo khối lượng là VKL = 0,36kg/m2/phút; vận tốc cháy lan theo bề mặt là 0,33m/phút. Nhiệt độ cháy của vải đạt từ 650 ÷ 10000C. Khi cháy, vải tổng hợp tỏa ra một lượng lớn khói, khí độc như CO2, CO, SO2, N2, HCl …

- Chất cháy là khí đốt hóa lỏng (Gas)

Gas tồn tại trong công trình tại khu vực nhà bếp. Gas là hỗn hợp các chất với thành phần chủ yếu là Propan (C3H8) và butan (C4H10) được nén ở thể lỏng vào các bình chứa ở áp suất cao. Do gas có tỷ trọng lớn hơn không khí nên khi khí gas thoát ra sẽ tích tụ và tập trung tại những nơi trũng và kín. Nếu không được thông gió sẽ tạo thành hỗn hợp nguy hiểm cháy, nổ cao. Vì gas có tốc độ bốc cháy nhanh, nồng độ nguy hiểm của khí gas từ 1,86 – 9,5% thể tích. Nhiệt độ đám cháy gas rất cao từ 1.900oC – 1.950oC, nhiệt lượng cháy lớn khoảng 2.100-2.200 Kcal/kg (tương đương với nhiệt lượng tỏa ra từ 3-4kg than, 2 lít dầu hỏa, 1,5 lít xăng, 7-9kg củi…). 

4. Về nguồn nhiệt

* Nguồn nhiệt hình thành do năng lượng điện:

- Do các thiết bị tiêu thụ điện không đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động gây ra quá tải, ngắn mạch ... do lớp cách điện của các dây dẫn bị mất tác dụng do quá trình sử dụng lâu ngày bị lão hóa hoặc do tác động của môi trường, do dây dẫn bị rạn nứt, do chỗ nối dây dẫn không được bao phủ bởi lớp cách điện, do dây dẫn bị co thắt hay bị kéo căng quá mức... gây ngắn mạch, cháy lan từ lớp vỏ cách điện sang các chất và vật liệu dễ cháy khác gây cháy lớn.

- Do không kiểm tra thường xuyên các thiết bị điện trong quá trình làm việc dẫn đến sự cố cháy nổ các thiết bị đó và cháy lan ra khu vực xung quanh.

- Do các thiết bị tiêu thụ điện sinh nhiệt (như bếp điện, quạt điện,...) để gần các vật liệu dễ cháy.

- Do các giáo viên, nhân viên bất cẩn không tắt các thiết bị điện trước khi ra về nên các thiết bị điện hoạt động quá công suất gây cháy.
- Do sét đánh thẳng: thường xảy ra khi trời mưa dông, bão,...
- Do ngọn lửa trần , đốt phá hoại

 5. Khả năng thiệt hại khi cháy xảy ra
Trường hợp nếu cháy xảy ra và tổ chức chữa cháy không kịp thời thì sẽ gây thiệt hại rất lớn về người, chủ yếu là trẻ em, học sinh tài sản bị thiêu hủy, gây sụp đổ cấu kiện xây dựng cũng như gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

V. Tổ chức lực lượng chữa cháy tại chỗ
1. Tổ chức lực lượng  
* Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy của cơ sở, gồm có 03 người:

1. Ông Huỳnh Quang Sáu – Hiệu trưởng- Trưởng ban.

2. Bà: Nguyễn Minh Lài - P.Hiệu trưởng- Phó trưởng ban.

3. Ông Võ Hổ - P.Hiệu trưởng- Phó trưởng ban. 

* Đội PCCC cơ sở:
Đã thành lập đội PCCC của cơ sở gồm 11 người do  Ông Huỳnh Quang Sáu làm đội trưởng. 

          Danh sách Đội PCCC cơ sở:

	TT
	Họ, tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Tập huấn nghiệp vụ PCCC

	
	
	
	
	Chưa tập huấn
	Đã tập huấn

	1
	Huỳnh Quang Sáu
	1974
	Đội trưởng
	X
	

	2
	Võ Hổ
	1978
	Đội phó
	X
	

	3
	Nguyễn Minh Lài
	1979
	Đội Phó
	X
	

	4
	Huỳnh văn Thuấn 
	1986
	Đội Phó
	
	X

	5
	Thới Xuân Việt
	1976
	Đội viên
	X
	

	6
	Lê Hoàng Tạo
	1987
	Đội viên
	X
	

	7
	Trần Anh Hào
	1984
	Đội viên
	X
	

	8
	Văn Tiến Dũng
	1961
	Đội viên
	X
	

	9
	Nguyễn Văn Phúc
	1968
	Đội viên
	X
	

	10
	Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	1987
	Đội viên
	
	X

	11
	Võ Duy Hậu
	1993
	Đội viên
	X
	

	12
	Phạm Văn Đoàn
	1986
	Đội viên
	X
	


Tổng số đội viên đội PCCC thường trực giờ hành chính là 11 người, ban đêm là 01 người (ông Phạm Văn Đoàn - bảo vệ).

     VI. Phương tiện chữa cháy của cơ sở

	STT
	TÊN PHƯƠNG TIỆN
	SỐ LƯỢNG
	VỊ TRÍ LẮP ĐẶT
	GHI CHÚ

	1
	Bình bột chữa cháy loại MFZ4
	04 bình
	Ở các phòng làm việc phòng Ngoại ngữ


	Chất lượng của bình đảm bảo cho công tác chữa cháy và đang hoạt động bình thường.

	2
	Bình chữa cháy CO2 loại MT3
	04 bình
	Phòng Tin học, phòng Thư viện


	

	3
	Bình bột chữa cháy loại MFZ2/BC4
	02 bình
	Ở các phòng làm việc 
	

	4
	Xô, thau đựng nước
	10 cái
	Xung quanh trường
	Sử dụng tốt

	5
	Dây dẫn nước
	60 m
	Xung quanh trường
	Sử dụng tốt

	6
	Cát
	1,5 khối
	
	Sử dụng tốt


B. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG CHÁY

I. Phương án xử lý tình huống cháy phức tạp nhất:
1. Giả định tình huống cháy phức tạp nhất:
	












- Cháy xảy ra tại Thư viện nhà trường


- Nguyên nhân:
          +  Do học sinh thực hiện thí nghiệm bất cẩn khi sử dụng lửa gây cháy.
          +  Chất cháy như giấy chất nhựa và nilong, đồ dùng thí nghiệm, sách báo…
   
+ Thời điểm xảy ra cháy vào lúc 08h00’ ngày 04 tháng 09 năm 2020  tại hố rác phía sau nhà trường. Khi xảy ra cháy, do vận tốc cháy lan của giấy vở, nhựa và các vật dụng lớn, nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra khu vực xung quanh, gây nguy hiểm đến tính mạng  của học sinh và tài sản nhà trường, xung quanh.


Tại thời điểm xảy ra cháy cơ sở có khoảng 210 giáo viên và học sinh đang dạy – học. 

2. Tổ chức triển khai chữa cháy:


a. Tổ thông tin liên lạc: 01 người.

   Nhiệm vụ: 

+ Khi có cháy xảy ra, người phát hiện cháy hô hoán báo cháy, báo động để mọi người biết tham gia chữa cháy hoặc gọi to thông báo cho mọi người biết, nhanh chóng báo cho người chịu trách nhiệm cao nhất biết vị trí, tình hình diễn biến đám cháy và huy động những người xung quanh đến cứu giúp.


+ Nhanh chóng cắt điện khu vực cháy và các khu vực xung quanh.


+ Gọi điện báo cháy cho lực lượng Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 theo số điện thoại 114 hoặc 0553 858114 (Khi gọi báo cháy phải nói rõ họ tên, nơi xảy ra cháy, cháy chất gì, tình trạng phát triển của đám cháy…)


+ Gọi điện báo cho Điện lực số điện thoại 0553858627 hỗ trợ việc cắt điện khu vực cháy và các khu vực xung quanh.( Nếu cần)
  + Gọi điện báo cho Y tế xã Ba Liên 0987506450 ( Nếu cần)
  + Gọi điện báo cho Công an xã Ba Liên 0983364141

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.


b. Tổ xung kích chữa cháy: 02 người.


Nhiệm vụ: 

+ Khi nghe tin báo cháy nhanh chóng chạy ra khu vực để bình chữa cháy sử dụng các bình chữa cháy MFZ2/BC4, MFZ4, MT3 tiếp cận đám cháy, phun chất chữa cháy vào đám cháy, ngăn chặn không để cháy lan sang các khu vực xung quanh. Sử dụng chăn chiếu tẩm nước để trùm lên đám cháy có diện tích nhỏ nhằm ngăn chặn nguy cơ cháy lan.

+ Đồng thời hướng dẫn cho những người xung quanh di chuyển các đồ vật ngăn cản công tác chữa cháy ra xa khu vực cháy.


c. Tổ cứu người, cứu tài sản: 05 người.


 Nhiệm vụ:
+ Hướng dẫn, huy động những người xung quanh tập trung di chuyển các loại chất cháy ở khu vực cháy và khu vực lân cận ra nơi an toàn, tạo khoảng cách không cho cháy lan, cháy lớn.
+ Hướng dẫn học sinh ở trong cơ sở di chuyển ra nơi an toàn tránh tình trạng hỗn loạn, xô đẩy nhau khi di chuyển.
+ Nếu trong đám cháy có người bị nạn nhanh chóng tổ chức đưa người bị nạn ra khỏi khu vực cháy và tiến hành sơ cấp cứu ban đầu. 
+ Đảm bảo công tác hậu cần và thực hiện các hoạt động khác phục vụ chữa cháy. 
+ Bảo vệ hiện trường bảo đảm an toàn, ngăn chặn không để cho đám cháy xuất hiện trở lại. Đồng thời giữ nguyên vẹn tất cả những gì còn tồn tại trên hiện trường sau khi đám cháy đã được dập tắt.

     3. Nhiệm vụ của người chỉ huy chữa cháy tại chỗ khi lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có mặt để chữa cháy:
Khi Ban chỉ huy chữa cháy được thành lập, đ/c chỉ huy chữa cháy giai đoạn 1 báo cáo lại tình hình diễn biến vụ cháy, toàn bộ công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ban đầu cho Chỉ huy chữa cháy và tham gia trong Ban chỉ huy, thống nhất tiếp tục chỉ huy lực lượng PCCC cơ sở tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Sau khi chữa cháy xong thì tiếp tục phối hợp với các lực lượng tham gia chữa cháy khắc phục hậu quả, tìm ra nguyên nhân vụ cháy chính xác nhất.
II. Phương án xử lý các tình huống cháy đặc trưng: 
	STT
	Giả định tình huống cháy và kết quả tính toán lực lượng phương tiện chữa cháy
	Kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy
	Nhiệm vụ của các lực lượng

	
	
	
	Lực lượng tại chỗ
	Lực lượng cảnh sát PCCC
	Các lực lượng khác

	1
	* Cháy xảy ra tại: phòng máy tính thuộc tầng 1
- Thời điểm xảy ra: Ban ngày
- Nguyên nhân xảy ra cháy: Do chập điện
- Dự kiến khả năng phát triển của đám cháy: đám cháy tỏa ra nhiều khói, nhiệt gây khó khăn cho lực lượng tham gia chữa cháy và cứu hộ
	- Lực lượng cơ sở:
+ Toàn bộ Đội PCCC cơ sở
+ Toàn bộ phương tiện chữa cháy cơ sở
	- Khi phát hiện cháy nhanh chóng ngắt cầu dao tổng ở khu vực chính, đồng thời hô hoán, báo động cho mọi người biết để hỗ trợ cứu chữa.
- Nhanh chóng di chuyển học sinh và tất cả vật dụng cháy được ra ngoài khu vực cháy, để ở vị trí an toàn, bằng phẳng, không làm ảnh hưởng tới công tác chữa cháy và cứu hộ.
- Sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để chống cháy lan.
- Tổ chức đón xe chữa cháy và xe của các lực lượng khác.
- Tổ chức di chuyển, bảo vệ con người, tài sản, tạo khoảng cách ngăn cháy lan, không cho người không có nhiệm vụ vào khu vực xảy ra cháy.
- Đảm bảo công tác hậu cần trong quá trình chữa cháy.
	
	+ Gọi điện báo cho Điện lực số điện thoại 0553858627 hỗ trợ việc cắt điện khu vực cháy và các khu vực xung quanh.
 + Gọi điện báo cho Y tế xã Ba Liên 0987506450

+ Gọi điện báo cho Công an xã Ba Liên 0983364141

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.



	2
	* Cháy xảy ra tại: phòng làm việc

-  Thời điểm xảy ra cháy: ban ngày.
- Nguyên nhân xảy ra cháy: do chập điện hay 
- Dự kiến khả năng phát triển của đám cháy: đám cháy xảy ra tại vị trí như vậy nên dễ cháy lan ra khu vực xung quanh gây nguy hiểm, đồng thời khi cháy đám cháy tỏa ra nhiều khói, nhiệt gây khó khăn cho công tác chữa cháy và cứu hộ. Nếu không cứu chữa kịp thời, đám cháy có thể lan sang các phòng khác gây ra mối nguy hiểm khó lường.

	- Lực  lượng PCCC cơ sở:
+ Toàn bộ Đội PCCC cơ sở.
+ Toàn bộ phương tiện chữa cháy của cơ sở
	- Khi phát hiện cháy nhanh chóng ngắt cầu dao tổng ở khu vực chính chính, đồng thời hô hoán, báo động cho mọi người biết để hỗ trợ cứu chữa.
- Nhanh chóng di chuyển tất cả các vật dụng dễ cháy ra ngoài khu vực cháy, để ở vị trí an toàn, bằng phẳng, không làm ảnh hưởng tới công tác chữa cháy và cứu hộ.
- Gọi điện cho lực lượng cảnh sát PCCC số 3 theo số 114 hoặc 0553 858114 biết về tình hình đám cháy.
- Sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để chống cháy lan.
- Tổ chức đón xe chữa cháy và xe của các lực lượng khác.
- Tổ chức di chuyển, bảo vệ con người, tài sản, tạo khoảng cách ngăn cháy lan, không cho người không có nhiệm vụ vào khu vực xảy ra cháy.
- Đảm bảo công tác hậu cần trong quá trình chữa cháy.
	.
	- Công an Huyện Ba Tơ, lực lượng phản ứng nhanh và CSGT huyện Ba Tơ được huy động đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ vòng ngoài, phân luồng giao thông để thuận tiện cho lực lượng cảnh sát PCCC chuyên nghiệp làm nhiệm vụ.
- Lực lượng cấp cứu 115: Sơ cấp cứu ban đầu cho người bị nạn trong đám cháy hoặc CBCS bị thương trong quá trình cứu chữa.
+ Gọi điện báo cho Điện lực số điện thoại 0553858627 .xã nhanh chóng cắt điện và khắc phục nguồn điện khi đã khắc phục sự cố cháy, nổ.
+ Gọi điện báo cho Y tế xã Ba Liên 0987506450

+ Gọi điện báo cho Công an xã Ba Liên 0983364141

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.


C.  BỔ SUNG, CHỈNH LÝ PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY
	TT
	Ngày, tháng, năm
	Nội dung bổ sung, chỉnh lý
	Người xây dựng phương án ký
	Người phê duyệt  phương án ký

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


D.  THEO DÕI HỌC VÀ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY

	Ngày, tháng, năm
	Nội dung, hình thức học tập, thực tập
	Tình huống cháy
	Lực lượng, phương tiện tham gia
	Nhận xét, đánh giá kết quả

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Quảng ngãi, ngày ……./…./2020
NGƯỜI PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN

ĐỘI CC&CNCH KHU VỰC 3
	
	Ba Tơ, ngày 30/8/2020
NGƯỜI XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN
Hiệu trưởng
Huỳnh Quang Sáu


HƯỚNG DẪN GHI PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY

Chú ý: Mẫu phương án chữa cháy có thể co giãn số trang tùy theo mức độ nội dung cụ thể.  

(1) - Tên của cơ sở, thôn, ấp, bản, tổ dân phố, khu rừng, phương tiện giao thông cơ giới đặc biệt ghi theo tên giao dịch hành chính.

(2) - Sơ đồ mặt bằng tổng thể: Cần thể hiện rõ kích thước, tên gọi, đặc điểm sử dụng của các hạng mục, nhà, công trình, đường giao thông, nguồn nước trong cơ sở; vị trí và kích thước đường giao thông; vị trí và trữ lượng các nguồn nước chữa cháy tiếp giáp xung quanh. (Có thể sử dụng khổ giấy lớn hơn A4) 
Đối với cơ sở là nhà cao tầng phải có thêm sơ đồ mặt cắt đứng và mặt bằng tầng điển hình. 
(3) - Vị trí địa lý: Ghi sơ lược vị trí cơ sở nằm ở khu vực nào, cách trung tâm quận, huyện… bao nhiêu km; các công trình, đường phố, sông, hồ…. tiếp giáp theo bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc.

(4) - Giao thông phục vụ chữa cháy: Ghi đặc điểm các tuyến đường chính phục vụ công tác chữa cháy.
(5) - Nguồn nước chữa cháy: Thống kê tất cả các nguồn nước có thể trực tiếp phục vụ chữa cháy bên trong cơ sở và tiếp giáp với cơ sở như: bể, hồ, ao, sông, ngòi, kênh, rạch, trụ, bến lấy nước, hố lấy nước…, ghi rõ khả năng lấy nước vào các mùa, thời điểm trong ngày; chỉ dẫn vị trí, khoảng cách tới các nguồn nước ở bên ngoài.
(6) - Tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc: Ghi rõ đặc điểm kiến trúc, xây dựng và bố trí các hạng mục công trình (số đơn nguyên, số tầng, bậc chịu lửa, diện tích mặt bằng, loại vật liệu của các cấu kiện xây dựng chủ yếu như tường, cột, trần, sàn, mái…; phân tích tính chất hoạt động, công năng sử dụng của các hạng mục công trình liên quan đến nguy hiểm cháy, nổ, độc, đặc điểm dây chuyền sản xuất, số người thường xuyên có mặt; nêu đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ của các chất cháy chủ yếu: Loại chất cháy, vị trí bố trí, sắp xếp, số lượng, khối lượng, đặc điểm cháy, yếu tố độc hại khi cháy, khả năng cháy lan ra khu vực xung quanh.

(7) - Tổ chức lực lượng chữa cháy tại chỗ: Ghi rõ tổ chức (tổ hay đội), người phụ trách, số lượng đội viên phòng cháy chữa cháy và số người đã qua huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy. Số người thường trực trong và ngoài giờ làm việc.

(8)-Phương tiện chữa cháy của cơ sở: Ghi rõ chủng loại, số lượng, vị trí bố trí phương tiện chữa cháy (chỉ thống kê phương tiện chữa cháy đảm bảo chất lượng theo quy định).

(9) - Nội dung giả định tình huống cháy phức tạp nhất: Giả định tình huống cháy xảy ra ở khu vực dễ dẫn đến cháy lan, tạo thành đám cháy lớn, phát triển phức tạp đe dọa hoặc gây nguy hiểm đến tính mạng của nhiều người, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, đồng thời gây khó khăn, phức tạp cho việc chữa cháy mà cần phải huy động nhiều người và phương tiện mới có thể xử lý được. Cần giả định rõ thời điểm xảy ra cháy, nơi xuất phát cháy và chất cháy chủ yếu, nguyên nhân xảy ra cháy, thời gian cháy tự do và quy mô, diện tích đám cháy tính đến thời điểm triển khai chữa cháy của lực lượng tại chỗ; dự kiến xuất hiện những yếu tố gây ảnh hưởng tác động lớn tới việc chữa cháy như: Nhiệt độ cao, nhiều khói, khí độc, sụp đổ công trình…; dự kiến vị trí và số lượng người bị kẹt hoặc bị nạn trong khu vực cháy.

(10) - Tổ chức triển khai chữa cháy: Ghi rõ nhiệm vụ của người chỉ huy, của từng người, từng bộ phận trong việc báo cháy, cắt điện, triển khai các biện pháp dập tắt đám cháy, chống cháy lan, hướng dẫn thoát nạn và tổ chức cứu người, cứu và di tản tài sản; đón tiếp các lực lượng được cấp có thẩm quyền huy động đến chữa cháy; đảm bảo hậu cần và thực hiện các hoạt động phục vụ chữa cháy khác; bảo vệ hiện trường và khắc phục hậu quả vụ cháy.

(11) - Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy: Vẽ sơ đồthể hiện rõ vị trí và kích thước đám cháy ở hạng mục của nhà, công trình hoặc khu vực cụ thể trong cơ sở; hướng gió chủ đạo; các vị trí bố trí triển khai lực lượng, phương tiện để dập cháy, chống cháy lan, hướng dẫn tự thoát nạn và tổ chức cứu người, di tản tài sản; hướng tấn công chính… (Các ký hiệu, hình vẽ trên sơ đồ thống nhất theo quy định).
(12) - Nhiệm vụ của người chỉ huy chữa cháy tại chỗ khi lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có mặt để chữa cháy: Ghi rõ những nội dung nhiệm vụ mà người chỉ huy chữa cháy tại chỗ cần phải thực hiện, trong đó chú ý đến việc báo cáo tình hình về đám cháy, công tác chữa cháy đang tiến hành và những việc liên quan với người chỉ huy chữa cháy thuộc cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy khi người chỉ huy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đến đám cháy, nhiệm vụ tiếp tục tham gia chữa cháy và bảo đảm các điều kiện cần thiết nếu đám cháy có khả năng kéo dài.  
(13) - Phương án xử lý một số tình huống cháy đặc trưng: Giả định tình huống cháy xảy ra ở từng khu vực, hạng mục công trình có tính chất nguy hiểm về cháy, nổ khác nhau và việc tổ chức chữa cháy cũng khác nhau; các tình huống sắp xếp theo thứ tự “Tình huống 1, 2, 3…”; nội dung từng tình huống được ghi tóm tắt theo thứ tự và số lượng lực lượng, phương tiện của các bộ phận cần huy động và bố trí triển khai làm gì, ở vị trí nào; nội dung tóm tắt nhiệm vụ cơ bản của chỉ huy và đội viên ở các bộ phận trong cơ sở được huy động chữa cháy (Cách ghi tương tự như tình huống cháy phức tạp nhất và có sơ đồ chữa cháy kèm theo).  

(14) - Bổ sung, chỉnh lý phương án chữa cháy: Ghi rõ trường hợp thay đổi có liên quan đến việc tổ chức chữa cháy nhưng chưa đến mức làm thay đổi cơ bản nội dung phương án chữa cháy. Trường hợp có thay đổi lớn cơ bản làm ảnh hưởng đến nội dung phương án thì phải tiến hành xây dựng lại theo quy định. 

(15) - Theo dõi học và thực tập phương án chữa cháy: Ghi rõ việc đã tổ chức học và thực tập các tình huống cháy trong phương án, có sơ đồ bố trí lực lượng, phương tiện đã thực tập và đính kèm vào phương án chữa cháy này.

(16) - Chức danh người phê duyệt phương án chữa cháy.

(17) - Chức danh người có trách nhiệm xây dựng phương án chữa cháy, đối với phương án chữa cháy thuộc thẩm quyền phê duyệt cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thì người đứng đầu cơ sở ký tên, đóng dấu.
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